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A. NỘI DUNG ÔN TẬP
Bài 7: Phòng, chống bạo lực gia đình
Bài 8: Lập kế hoạch chi tiêu
Bài 9: Phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại
Bài 10: Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân
B. ĐỊNH HƯỚNG MỘT SỐ CÂU HỎI ÔN TẬP
        I. Câu hỏi trắc nghiệm:
Câu 1: Bạo lực gia đình là một trong những nguyên nhân cơ bản dẫn đến phá vỡ
A. các quan hệ xã hội.	B. hạnh phúc gia đình.
C. khủng hoảng kinh tế.	D. quan hệ đồng nghiệp.
Câu 2: Bản danh sách mà trong đó liệt kê các khoản tiền được phân chia để sử dụng cho những mục đích cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định được gọi là
A. kế hoạch chi tiêu.	B. kế hoạch rèn luyện.
C. kế hoạch hội thảo.	D. kế hoạch học tập.
Câu 3: Một trong những nguy cơ dẫn đến tai nạn cháy nổ khi sử dụng thiết bị điện làdo
A.thiết bị điện luôn được bảo dưỡng.B. thiết bị điện kém chất lượng.
C. Sử dụng điện vào giờ cao điểm. D. Sử dụng điện vào giờ thấp điểm.
Câu 4: Một trong những nguy cơ dẫn đến tai nạn do các chất độc hại gây ra là do
A. Chế biến thực phẩm đúng cách.B. Sử dụng thực phẩm có nguồn gốc.
C. Sử dụng nguyên liệu hữu cơ.D. Chế biến thực phẩm sai cách.
Câu 5: Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng nguy cơ dẫn đến tai nạn cháy, nổ và các chất độc hại?
A. Thiết bị chữa cháy xuống cấp.	B. Cất giấu vũ khí trong nhà.
C. Phổ biến kỹ năng phòng cháy.	D. Sử dụng thực phẩm ôi thiu.
Câu 6: Theo quy định của trong hành vi nào dưới đây không vi phạm Luật Phòng cháy và chữa cháy?
A. Thường xuyên gọi điện báo tin cháy giả.
B. Mang chất dễ cháy vào nơi đông người.
C. Cản trở hoạt đồng phòng cháy, chữa cháy.  
D. Tuyên truyền tấm gương về phòng cháy.
Câu 7: Hành vi nào dưới đây bị nghiêm cấm trong Luật quản lí, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2017?
A. Tố giác những người vận chuyển, sử dụng trái phép vật liệu nổ.
B. Đào bới, tìm kiếm hoặc thu gom trái phép vũ khí, vật liệu nổ.
C. Sở hữu vũ khí thô sơ là hiện vật để trưng bày, triển lãm, đồ gia bảo.
D. Tố giác những người sử dụng trái phép các loại vũ khí nguy hiểm.
Câu 8: Hoạt động có mục đích của con người nhằm tạo ra của cải vật chất và tinh thần cho xã hội” – đó là nội dung của khái niệm nào sau đây?
A. Lao động.	B. Sáng tạo.	C. Siêng năng.	D. Kiên trì.
Câu 9: Theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019: lao động chưa thành niên là người lao động chưa đủ
A. 14 tuổi.	B. 16 tuổi.	C. 18 tuổi.	D. 20 tuổi.
Câu 10: Theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019 người lao động có quyền nào sau đây?
A. Tự do lựa chọn việc làm, nơi làm việc.
B. Thực hiện hợp đồng lao động.
C. Chấp hành kỉ luật lao động.
D. Tuân theo sự quản lí của người sử dụng lao động.
Câu 11: Theo quy định của pháp luật, người sử dụng lao động có nghĩa vụ nào sau đây?
A. Đóng cửa tạm thời nơi làm việc.
B. Khen thưởng và xử lí vi phạm kỉ luật lao động.
C. Tôn trọng danh dự và nhân phẩm của người lao động.
D. Tuyển dụng, bố trí, quản lí, điều hành, giám sát lao động.
Câu 12: Theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019, người lao động có quyền nào dưới đây?
A. Thực hiện hợp đồng lao động, thỏa ước lao động.
B. Chấp hành kỉ luật lao động, nội quy lao động.
C. Hưởng lương phù hợp với trình độ, kĩ năng nghề.
D. Tuân theo sự quản lí của người sử dụng lao động.
Câu 13: Khi là đối tượng của bạo lực gia đình, những nạn nhân của bạo lực gia đình nên làm gì?
A. Im lặng giữ thể diện cho người thân trong gia đình.
B. Dùng các hình thức bạo lực khác để đáp trả.
C. Tìm sự giúp đỡ từ các cơ quan có thẩm quyền.
D.Sử dụng các biện pháp tiêu cực hơn để xử lí vấn đề.
Câu 14: Cá nhân không thể hiện tốt kỹ năng lập lế hoạch chi tiêu khi thực hiện hành vi nào dưới đây?
A. Xây dựng kế hoạch chi tiêu cụ thể.
B. Cân nhắc cụ thể các khoản chi tiêu.
C. Tự do tiêu tiền trong thẻ của bố mẹ.
D.Tính toán những khoản cần thiết để tiêu dùng.
Câu 15: Trong công tác phòng chống tai nạn, vũ khí, cháy nổ và chất độc hại, hành vi nào dưới đây không bị pháp luật nghiêm cấm?
A. Chống người thi thành nhiệm vụ phòng cháy và chữa cháy.
B. Mang chất dễ cháy, nổ đến những nơi tập trung đông người.
C. Cố ý gây cháy, làm tổn hại đến tính mạng, sức khỏe con người.
D.Giúp đỡ, hỗ trợ các hoạt động phòng cháy và chữa cháy.
Câu 16: Trong hoạt động phòng, chống tai nạn hóa chất độc hại, hành vi nào dưới đây không bị nghiêm cấm?
A. Sử dụng hóa chất độc hại để săn bắt động vật.
B. Sản xuất, kinh doanh chất nguy hiểm trái quy định.
C. Sử dụng các loại hóa chất thuộc danh mục được phép.
D.Sử dụng các loại hóa chất vượt quá hàm lượng cho phép.
Câu 17: Hành vi của nhân vật nào dưới đây có thể là nguy cơ gây ra tai nạn về cháy, nổ?
A. Ông B tố cáo hành vi tàng trữ thuốc pháo, thuốc nổ của anh V.
B. Anh T báo công an khi phát hiện vật thể lạ giống quả lựu đạn.
C. Chị X gọi lực lượng cứu hỏa khi phát hiện đám cháy.
D.Anh K mở bật lửa để kiểm tra bình xăng xe máy.
Câu 18: Khi gặp tình huống hỏa họa, việc làm nào dưới đây người dân nên thực hiện để giảm thiểu tối đa thiệt hại gây ra?
A. Chụp ảnh chia sẻ với bạn bè.	B. Tập trung để hò reo cổ vũ.
C. Hỗ trợ công tác dập lửa.	D. Coi như không liên quan.
Câu 19: Để phòng chống ngộ độc thực phẩm, mỗi công dân cần tránh thực hiện hành vi nào dưới đây?
A. Sử dụng thực phẩm có nguồn gốc.
B. Không sử dụng chất cấm để chế biên.
C. Sử dụng thực phẩm không nguồn gốc.
D.Giữ vệ sinh khi chế biến thực phẩm.
Câu 20: “Sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, tiền lương, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động” - đó là nội dung của khái niệm nào sau đây?
A. Hợp đồng lao động.	B. Nội quy lao động.
C. Kỉ luật lao động.	D.Nội quy làm việc.
II. Câu hỏi tự luận về kiến thức
Câu 1: Em đồng tình hay không đồng tình với ý kiến dưới đây? Vì sao?
a. Lập kế hoạch chi tiêu chủ yếu nhằm mục tiết kiệm.
b. Người dư dả tiền bạc thì không cần lập kế hoạch chi tiêu.
c. Đảm bảo các khoản chi thiết yếu là nội dung quan trọng trong kế hoạch chi tiêu.
d. Lập kế hoạch chỉ tiêu sẽ giúp mỗi người quản lí được tài chính của bản thân ở hiện tại và tương lai.
Câu 2: Hãy nêu cách xử lí của em khi nhìn thấy:
a. Các em nhỏ nhặt được đạn, pháo hoặc vật lạ đem ra làm đồ chơi.
b. Người mới phun thuốc trừ sâu cho rau đã hái đem bán.
c. Người định cưa, đục bom, đạn pháo để lấy thuốc nổ.
Câu 3: Em hãy đọc tình huống dưới đây và trả lời câu hỏi: 
Gần Tết, anh D đã mua 2 bánh pháo về cất giấu trong bếp để đốt đêm giao thừa. Tuy nhiên, do không may, tàn lửa bay vào nên hai bánh pháo đã phát nổ phá tan căn bếp nhà anh D.
Theo em, hành vi của anh D có vi phạm quy định pháp luật về phòng ngừa tai nạn cháy, nổ không? Hậu quả của hành vi đó là gì?
Câu 4:Em hãy viết về một tấm gương thành công trong công việc và em rút ra bài học từ tấm gương đó.
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